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Câu 1 trang 115 Vở bài tập Khoa học 5 

Quan sát các hình 1, 2 trang 138 SGK và hoàn thành bảng sau: 

 

Nguyên nhân làm ô nhiễm nước Nguyên nhân làm ô nhiễm không khí 
    

Trả lời: 
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Nguyên nhân làm ô nhiễm nước Nguyên nhân làm ô nhiễm không khí 
- Nước thải từ các thành phố, nhà máy và các cánh 
đồng ruộng bị phun thuốc trừ sâu, bón phân hóa học 
chảy ra sông, biển,… 

- Sự đi lại của tàu thuyền trên sông, biển, thải ra khí 
độc, dầu nhớt,… 

Khí thải, tiếng ồn do sự hoạt động của 
nhà máy và các phương tiện giao thông 
gây ra. 

Câu 2 trang 116 Vở bài tập Khoa học 5 

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. 

2.1. Điều gì sẽ xảy ra nếu tàu biển bị đắm hoặc những ống dẫn dầu đi qua đại dương 
bị rò rỉ? 

a. Nước biển bị ô nhiễm. 

b. Động vật và thực vật sống ở biển bị chết. 

c. Những loài chim hoặc sinh vật khác sống và kiếm ăn ở biển hoặc bờ biển cũng có 
thể bị chết. 

d. Tất cả các ý trên. 

2.2. Hình 5 trang 139 SGK đã mô tả điều gì? 

 

a. Khu công nghiệp, nhà máy thải ra rất nhiều khói, khí độc hại. 
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b. Trời mưa cuốn theo các chất độc hại có trong không khí. 

c. Ở vùng có khu công nghiệp và những vùng xung quanh, nước mưa mang theo các 
chất độc hại thấm vào môi trời đất và nước. 

d. Cây cối ở vùng có khu công nghiệp và những vùng xung quanh bị trụi lá và chết do 
môi trường không khí, đất và nước bị ô nhiễm. 

e. Tất cả các ý trên. 

2.3. Không khí và nước bị ô nhiễm sẽ gây ra tác hại gì? 

a. Có thể làm chết các động vật sống trong môi trường đó. 

b. Có thể làm chết các thực vật sống trong môi trường đó. 

c. Gây bệnh hoặc có thể làm chết người. 

d. Tất cả các ý trên. 

Trả lời: 

Câu hỏi 2.1 2.2 2.3 
Đáp án d e d 

Câu 3 trang 116 Vở bài tập Khoa học 5 

Liệt kê những việc làm của bạn hoặc những người trong gia đình bạn có thể gây ô 
nhiễm môi trường nước và không khí. 

Trả lời: 

- Ô nhiễm môi trường không khí: đun than tổ ong gây khói. 

- Ô nhiễm môi trường nước: 

+ Vứt rác xuống ao, hồ,… 

+ Cho nước thải sinh hoạt chảy trực tiếp ra sông, hồ,… 

Câu 4 trang 117 Vở bài tập Khoa học 5 

Những việc làm nào ở địa phương bạn có thể dẫn đến việc gây ô nhiễm môi trường 
không khí và nước? 
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Trả lời: 

- Ô nhiễm môi trường không khí: công việc sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các nhà 
máy ở địa phương,… 

- Ô nhiễm môi trường nước: nước thải sinh hoạt, nước thải bệnh viện, nước thải nhà 
máy chảy trực tiếp ra sông, hồ,… 


